
Khách Sạn Rex
BAN MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO AMENITIES TÁI SỬ DỤNG NĂM 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng đặt phòng ( soap) Cái 3,000 16 19 20 15 0 2 6 5 6 20 25 18 152 456,000

2 Muối tắm Hộp 3,540 0 1 1 3,540

3 Giấy vệ sinh Cuộn 2,500 35 40 35 39 340 35 155 195 39 35 30 978 2,445,000

4 Bộ tăm bông Bộ 3,000 16 15 11 5 2 1 50 150,000

5 Dao cạo râu Hộp 5,800 11 10 10 14 17 5 25 7 13 14 10 136 788,800

6 Kim chỉ Hộp 2,000 0 0

7 Shopping bag Cái 7,600 559 424 554 538 424 149 204 196 190 186 226 415 4,065 30,894,000

8 Túi giặt ủi Cái 9,200 319 247 294 305 310 211 351 427 355 314 439 301 3,873 35,631,600

9 kem bàn chải - Hynos Hộp 6,450 51 45 67 63 39 59 274 34 40 45 45 762 4,914,900

10 Chụp tóc Hộp 1,573 9 14 13 17 6 18 16 20 9 7 5 6 140 220,220

11 Lược Hộp 3,096 39 33 45 50 37 17 15 6 25 14 19 20 320 990,720

12 Dầu gội Chai 3,179 422 315 350 467 243 331 479 336 327 290 155 486 4,201 13,354,979

13 Dưỡng da Chai 3,180 94 73 80 95 64 82 169 135 156 151 23 162 1,284 4,083,120

14 Dầu tắm Chai 3,400 450 277 301 410 283 303 525 335 298 367 158 411 4,118 14,001,200

15 Dầu tắm - Olive tree 30ml Chai 9,933 450 352 361 424 338 299 468 243 351 376 233 385 4,280 42,513,240

16 Dầu tắm - Olive tree 60ml Chai 18,018 6 6 8 9 4 7 13 5 9 4 10 8 89 1,603,602

17 Dầu gội - Olive tree 30ml Chai 9,933 459 374 324 456 388 288 485 245 370 365 155 452 4,361 43,317,813

18 Dầu gội - Olive tree 60ml Chai 18,018 8 4 9 9 6 9 12 3 4 4 9 7 84 1,513,512

19 Dầu xả - Olive tree 30ml Chai 9,933 113 1 5 4 1 124 1,231,692

20 Dầu xả - Olive tree 60ml Chai 18,018 3 6 6 6 4 3 12 3 5 2 3 3 56 1,009,008

21 Dưỡng Da - Olvie tree 30ml Chai 9,933 162 104 134 151 209 206 108 145 121 91 185 1,616 16,051,728

22 Dưỡng Da - Olvie tree 60ml Chai 18,018 1 1 4 5 2 1 9 3 4 1 3 5 39 702,702

23 Dép vải Đôi 23,000 1380 1260 1070 1110 1119 1030 1100 1008 1118 1291 1357 1250 14,093 324,139,000

8,362 4,474 3,604 3,685 4,183 3,816 2,990 4,246 3,584 3,462 3,607 2,972 4,199 44,822 540,016,376
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Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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